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CHUYÊN ĐỀ
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 05 tháng 07 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
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Cô lập tĩnh mạch phổi bằng bóng áp lạnh (Cryoballoon): triển vọng mới trong tiếp cận
điều trị rung nhĩ

Phan Ðình Phong1,2, Lê Võ Kiên1

Trần Tuấn Việt1,2, NguyễnDuy Linh1, ĐặngViệt Phong1

1Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
2Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

24

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Tình hình bệnh tim bẩm sinh người lớn điều trị nội trú tại Viện Tim mạch Việt Nam
giai đoạn 2018 - 2020

Lê XuânHùng1, Nguyễn Thị Hòa1, KimNgọc Thanh2, TrươngThanhHương2

1Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội
2Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

30

Khảo sát tình hình bệnh nhân và kết quả một số hoạt động chuyên môn tại đơn vị Cấp cứu
và hồi sức tích cực tim mạch, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai năm 2021

TạMạnh Cường, KhổngNamHương, PhạmMinh Tuấn, Nguyễn Thị ThuHương
TrịnhVănNhị, ĐoànTuấnVũ, Đỗ Phương Trọng, Bùi Anh Thông, TạMạnh Long

Nguyễn Thị Đào, DươngThị Khuyên, PhạmAnh Tuấn,Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Huế
Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

37

Vai trò của tư vấn giáo dục sức khỏe trực tiếp trong kiểm soát huyết áp ở người bệnh tăng
huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện huyện Lục Ngạn

Cao Thị Thiện1, Nguyễn Thị ThúyHạnh3, Lương Thị Nga 3

Cao HồngNgọc3, NguyễnThị VânAnh 3, Nguyễn Thị Bạch Yến 2

1Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội
2Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội

3Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

44

Kết quả chăm sóc điều trị người bệnh sau can thiệp độngmạch vành vàmột số yếu tố liên
quan tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021

Nguyễn Thị ThuHà 1, Lê Thanh Bình 1, NguyễnThị Nhật Linh 1, Hoàng Thị Thu Hà 1

Lê Thị Ngà 1, Phạm TuấnViệt 1, Phạm Thị Hồng Thi 1,2

1 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
2 Trường Đại học Thăng Long

53
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NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
Kết quả tức thời và trung hạn của phương pháp bít thông liên thất không có gờ van động
mạch chủ bằng dụng cụADOII qua đường ống thông

HoàngKimQuân 1, NguyễnVănHiếu 2, Nguyễn LânHiếu 1,3

1 Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội
2 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

3 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
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Đánh giá thể tích và chức năng thất phải ở bệnh nhân thông liên nhĩ kiểu lỗ thứ hai bằng
siêu âm tim 3D real-time

HoàngQuốcViệt 1, Nguyễn Thị ThuHoài 2, NguyễnNgọc Quang 2,3

NguyễnMinhHùng 2, PhạmMạnhHùng 2,3

1 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh
2 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
3 Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội

69

Giá trị tiên lượng tử vong và tái nhập viện của nghiệm pháp đi bộ 6 phút ở người bệnh
suy tim có phân số tống máu giảm

Chăng Thành Chung 1, NguyễnThị ThuHoài 2
1 Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

2 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

75

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âmDoppler tim ở người bệnh đái
tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì

Nguyễn ThuHiền 1, NguyễnOanhOanh 3, ĐỗKimBảng 2, TrầnNgọc Lan 2, PhạmThị Hồng Thi 2
1 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

2 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
3 Học viện Quân y

82

CALÂM SÀNG
Sùi lớn trên dây điện cực của máy tạo nhịp: một trường hợp lâm sàng

LêVănTuấn, Trần Song Giang, ĐặngMinhHải, Trịnh VănNhị, ĐàoMinhĐức
Bùi Văn Thường, NgôPhi Long,Nguyễn Thị Thu Hoài

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

89

BÀN LUẬN
Tầm quan trọng của dữ liệu về bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành

TrầnHải Yến, NguyễnNgọcQuang
Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

92

Triệt đốt rối loạn nhịp nhĩ bằng áp lạnh: Cơ hội và thách thức
PhạmTrần Linh 1,2, ViênHoàng Long 1,2

1 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
2 Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội
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